
Họ và tên  Năm 

TN 

THPT
1 PTXT1160 Huỳnh Thị Yến Ly 08/01/2001 2019 Chăm sóc sắc đẹp Đạt trúng tuyển 

2 PTXT1164 Ong Thúy Nghi 14/08/2001 2019 Chăm sóc sắc đẹp Đạt trúng tuyển 

3 PTXT1186 Nguyễn Lan Anh 19/05/2001 2019 Chăm sóc sắc đẹp Đạt trúng tuyển 

4 PTXT1358 Lê Hoàng Huy 22/10/2000 2018 Chăm sóc sắc đẹp Đạt trúng tuyển 

5 PTXT0444 Đặng Thị Thu Hằng 16/08/2000 2018 Chăm sóc sắc đẹp Đạt trúng tuyển 

6 PTXT0964 Đoàn A Khắc Anh Thư 19/09/2001 2019 Chăm sóc sắc đẹp Đạt trúng tuyển 

7 PTXT0434 Trần Quốc Tuấn 14/03/1999 2017 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng Đạt trúng tuyển 

8 PTXT1191 Nguyễn Tấn Lộc 19/04/2000 2019 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng Đạt trúng tuyển 

9 PTXT0804 Nguyễn Đình Minh Chương 24/05/2001 2019 Điện công nghiệp Đạt trúng tuyển 

10 PTXT0694 Phạm Thanh Liêm 06/08/2001 2019 Điện công nghiệp Đạt trúng tuyển 

11 PTXT0750 Nguyễn Khánh Bình 06/06/2001 2019 Điện công nghiệp Đạt trúng tuyển 

12 PTXT0910 Nguyễn Tiến Lộc 20/10/2001 2019 Điện công nghiệp Đạt trúng tuyển 

13 PTXT1470 Nguyễn Minh Chiến 26/02/2001 2019 Điện công nghiệp Đạt trúng tuyển 

14 PTXT1501 Trần Quốc Mạnh 26/11/1998 2017 Điện công nghiệp Đạt trúng tuyển 

15 PTXT0146 Nguyễn Tuấn Kiệt 09/03/1999 2017 Điện công nghiệp Đạt trúng tuyển 

16 PTXT0797 Nguyễn Vĩnh Kỳ 28/08/2001 2019 Điện công nghiệp Đạt trúng tuyển 

17 PTXT0373 Nguyễn Thị Anh Thư 12/11/2001 2019 Kế toán doanh nghiệp Đạt trúng tuyển 

18 PTXT0429 Bùi Thị Huỳnh Na 02/11/2001 2019 Kế toán doanh nghiệp Đạt trúng tuyển 

19 PTXT0620 La Hồng Hạnh 02/10/2001 2019 Kế toán doanh nghiệp Đạt trúng tuyển 

20 PTXT0644 Thái Thị Kim Thoa 01/01/2001 2019 Kế toán doanh nghiệp Đạt trúng tuyển 

21 PTXT0654 Kiều Thị Hạnh 10/11/2000 2019 Kế toán doanh nghiệp Đạt trúng tuyển 

22 PTXT0665 Nguyễn Thị Thủy Tiên 28/12/2001 2019 Kế toán doanh nghiệp Đạt trúng tuyển 

23 PTXT0674 Nguyễn Hà Tiên 12/05/2001 2019 Kế toán doanh nghiệp Đạt trúng tuyển 

24 PTXT0677 Dương Thị Thủy Tiên 19/04/2001 2019 Kế toán doanh nghiệp Đạt trúng tuyển 

25 PTXT0817 Phan Ngọc Huỳnh Như 01/09/2001 2019 Kế toán doanh nghiệp Đạt trúng tuyển 

26 PTXT0863 Võ Quang Dương 05/12/2001 2019 Kế toán doanh nghiệp Đạt trúng tuyển 

27 PTXT0923 Trần Tuấn Anh 05/02/2001 2019 Kế toán doanh nghiệp Đạt trúng tuyển 

28 PTXT1017 Ngô Kim Ngân 30/07/2001 2019 Kế toán doanh nghiệp Đạt trúng tuyển 

29 PTXT1033 Tô Ngọc Lan 26/10/2001 2019 Kế toán doanh nghiệp Đạt trúng tuyển 

30 PTXT1153 Phạm Nguyễn Phương Thanh 17/03/2001 2019 Kế toán doanh nghiệp Đạt trúng tuyển 

31 PTXT1207 Nguyễn Thanh Hải 26/10/2000 2018 Kế toán doanh nghiệp Đạt trúng tuyển 

32 PTXT1317 Vũ Thị Huê 05/08/2001 2019 Kế toán doanh nghiệp Đạt trúng tuyển 
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33 PTXT1409 Đoàn Thị Ngọc Nữ 15/12/2000 2018 Kế toán doanh nghiệp Đạt trúng tuyển 

34 PTXT1415 Nguyễn Thị Như Ý 04/08/2001 2019 Kế toán doanh nghiệp Đạt trúng tuyển 

35 PTXT1452 Phan Thị Thanh Thảo 07/07/2001 2019 Kế toán doanh nghiệp Đạt trúng tuyển 

36 PTXT1514 Phan Thị Cẩm Tú 06/02/2001 2019 Kế toán doanh nghiệp Đạt trúng tuyển 

37 PTXT0301 Nguyễn Quốc Thắng 07/09/2000 2018 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Đạt trúng tuyển 

38 PTXT0355 Trần Khánh Sơn 14/12/2001 2019 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Đạt trúng tuyển 

39 PTXT1125 Phó Minh Tiến 17/01/2001 2019 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Đạt trúng tuyển 

40 PTXT1493 Lương Minh Sang 18/09/2001 2019 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Đạt trúng tuyển 

41 PTXT0048 Trần Văn Nhiên 04/04/1999 2017 Lập trình máy tính Đạt trúng tuyển 

42 PTXT0079 Nguyễn Văn Sang 06/08/1996 2014 Lập trình máy tính Đạt trúng tuyển 

43 PTXT0274 Dương Công Quí 27/04/2001 2019 Lập trình máy tính Đạt trúng tuyển 

44 PTXT0520 Lê Huy Phước 06/08/2001 2019 Lập trình máy tính Đạt trúng tuyển 

45 PTXT0671 Huỳnh Văn Pháp 29/08/2001 2019 Lập trình máy tính Đạt trúng tuyển 

46 PTXT0776 Huỳnh Quang Nhật 18/03/2001 2019 Lập trình máy tính Đạt trúng tuyển 

47 PTXT0815 Mai Trung Hiếu 21/12/1999 2017 Lập trình máy tính Đạt trúng tuyển 

48 PTXT0955 Đặng Trọng Duy 01/02/2001 2019 Lập trình máy tính Đạt trúng tuyển 

49 PTXT1036 Hoàng Xuân Hồng 29/12/2001 2019 Lập trình máy tính Đạt trúng tuyển 

50 PTXT1130 Bùi Anh Hào 14/10/2001 2019 Lập trình máy tính Đạt trúng tuyển 

51 PTXT1163 Trần Thanh Niệm 20/12/2001 2019 Lập trình máy tính Đạt trúng tuyển 

52 PTXT1183 Nguyễn Văn Anh 23/10/2001 2019 Lập trình máy tính Đạt trúng tuyển 

53 PTXT1502 Nguyễn Hoàng Gia Hưng 18/06/2000 2018 Lập trình máy tính Đạt trúng tuyển 

54 PTXT0062 Vũ Hoàng Đạt 20/04/1994 2017 Marketing Đạt trúng tuyển 

55 PTXT0203 Lê Thị Thanh Trúc 16/06/2001 2019 Marketing Đạt trúng tuyển 

56 PTXT0533 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 29/07/1998 2018 Marketing Đạt trúng tuyển 

57 PTXT0774 Nguyễn Thị Mỹ Thuận 27/08/2000 2019 Marketing Đạt trúng tuyển 

58 PTXT0851 Nguyễn Thị Mỹ Hiền 02/08/2001 2019 Marketing Đạt trúng tuyển 

59 PTXT0855 Lê Thị Thanh Hồng 21/04/2001 2019 Marketing Đạt trúng tuyển 

60 PTXT0861 Trần Thanh Hảo 30/01/2001 2019 Marketing Đạt trúng tuyển 

61 PTXT0871 Dương Thị Ngọc Anh 23/09/2001 2019 Marketing Đạt trúng tuyển 

62 PTXT0971 Châu Kim Hằng 01/02/2001 2019 Marketing Đạt trúng tuyển 

63 PTXT0988 Trần Phương Khanh 27/02/1998 2017 Marketing Đạt trúng tuyển 

64 PTXT1139 Võ Nhật Vinh 07/07/2001 2019 Marketing Đạt trúng tuyển 

65 PTXT1144 Lê Thị Thanh 03/04/2001 2019 Marketing Đạt trúng tuyển 

66 PTXT1148 Nguyễn Văn Vĩ Đăng 01/10/200 2018 Marketing Đạt trúng tuyển 

67 PTXT1190 Nguyễn Kim Cương 23/10/2001 2019 Marketing Đạt trúng tuyển 

68 PTXT1231 Nguyễn Huỳnh Mẫn 28/08/2001 2019 Marketing Đạt trúng tuyển 

69 PTXT1371 Bùi Lý Tú Trân 08/11/2001 2019 Marketing Đạt trúng tuyển 

70 PTXT1376 Võ Thị Bích Vân 26/08/2001 2019 Marketing Đạt trúng tuyển 

71 PTXT1400 Lê Đặc Nhiệm 20/05/2001 2019 Marketing Đạt trúng tuyển 

72 PTXT1420 Nguyễn Đức Quỳnh Như 01/09/2001 2019 Marketing Đạt trúng tuyển 

73 PTXT1463 Lê Thủy Ngọc Khánh 19/08/2000 2018 Marketing Đạt trúng tuyển 

74 PTXT1467 Trần Huỳnh Thu Thủy 22/10/2001 2019 Marketing Đạt trúng tuyển 



75 PTXT1516 Hồ Nguyễn Đình Văn 17/06/2001 2019 Marketing Đạt trúng tuyển 

76 PTXT0353 Phan Nhựt Tân 23/10/2001 2019 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Đạt trúng tuyển 

77 PTXT0388 Trần Trọng Hiếu 01/05/2001 2019 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Đạt trúng tuyển 

78 PTXT0623 Vũ Thị Quỳnh Mơ 19/9/2001 2019 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Đạt trúng tuyển 

79 PTXT0956 La Trần Minh Thư 25/08/2001 2019 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Đạt trúng tuyển 

80 PTXT0999 Lê Thị Minh Hòa 27/11/2001 2019 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Đạt trúng tuyển 

81 PTXT1063 Nguyễn Đỗ Ngọc Duy 10/05/2000 2018 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Đạt trúng tuyển 

82 PTXT1162 Lý Lộc 06/06/2000 2019 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Đạt trúng tuyển 

83 PTXT1171 Trương Đứng Toàn Năng 24/05/2000 2018 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Đạt trúng tuyển 

84 PTXT1180 Lâm Hương Vy 10/12/2001 2019 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Đạt trúng tuyển 

85 PTXT1258 Huỳnh Lê Sơn Ca 20/08/2001 2019 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Đạt trúng tuyển 

86 PTXT1361 Nguyễn Nguon Bảo Ngân 20/12/2001 2019 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Đạt trúng tuyển 

87 PTXT1479 Phùng Thị Ánh Hằng 04/08/2001 2019 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Đạt trúng tuyển 

88 PTXT0360 Huỳnh Thị Khánh Linh 09/07/2001 2019 Quản trị khách sạn Đạt trúng tuyển 

89 PTXT0399 Lê Tuấn Anh 12/05/2001 2019 Quản trị khách sạn Đạt trúng tuyển 

90 PTXT0609 Lê Như Quỳnh 01/10/2001 2019 Quản trị khách sạn Đạt trúng tuyển 

91 PTXT0825 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 14/04/2001 2019 Quản trị khách sạn Đạt trúng tuyển 

92 PTXT0844 Nguyễn Thị Hoa Huệ 21/11/2001 2019 Quản trị khách sạn Đạt trúng tuyển 

93 PTXT0853 Nguyễn Cẩm Tú 04/12/2001 2019 Quản trị khách sạn Đạt trúng tuyển 

94 PTXT1021 Trần Thị Quỳnh Như 14/01/2001 2019 Quản trị khách sạn Đạt trúng tuyển 

95 PTXT1131 Nguyễn Thị Quỳnh Mai 26/12/2001 2019 Quản trị khách sạn Đạt trúng tuyển 

96 PTXT1143 Hồ Thanh Tín 15/11/2001 2019 Quản trị khách sạn Đạt trúng tuyển 

97 PTXT1397 Đặng Ngọc Bảo Trân 11/02/2001 2019 Quản trị khách sạn Đạt trúng tuyển 

98 PTXT1414 Hồ Thị Trà My 24/03/2001 2019 Quản trị khách sạn Đạt trúng tuyển 

99 PTXT1426 Nguyễn Ngọc Hân 22/11/2001 2019 Quản trị khách sạn Đạt trúng tuyển 

100 PTXT1462 Võ Vy Phượng 24/12/2001 2019 Quản trị khách sạn Đạt trúng tuyển 

101 PTXT1510 Đô Azid 14/01/2000 2018 Quản trị khách sạn Đạt trúng tuyển 

102 PTXT1511 Nguyễn Thị Lan Hương 12/05/2000 2018 Quản trị khách sạn Đạt trúng tuyển 

103 PTXT0730 Nguyễn Hoài Thịnh 21/02/2001 2019 Quản trị mạng máy tính Đạt trúng tuyển 

104 PTXT1094 Đào Nguyễn Xuân Thịnh 25/08/2001 2019 Quản trị mạng máy tính Đạt trúng tuyển 

105 PTXT1155 Lê Văn Trường 23/03/2001 2019 Quản trị mạng máy tính Đạt trúng tuyển 

106 PTXT1450 Trần Minh Hoàn 02/04/2001 2019 Quản trị mạng máy tính Đạt trúng tuyển 

107 PTXT1457 Lê Thành Phát 04/01/2000 2019 Quản trị mạng máy tính Đạt trúng tuyển 

108 PTXT0312 Vũ Thị Diễm Trúc 05/03/2000 2018 Quản trị nhà hàng Đạt trúng tuyển 

109 PTXT0403 Phạm Thị Hằng Nga 28/12/2000 2019 Quản trị nhà hàng Đạt trúng tuyển 

110 PTXT0506 Võ Thị Cẩm Tú 21/07/1999 2017 Quản trị nhà hàng Đạt trúng tuyển 

111 PTXT0621 Trương Thanh Thoảng 20/12/2001 2019 Quản trị nhà hàng Đạt trúng tuyển 

112 PTXT0672 Nguyễn Bích Loan 25/01/2000 2019 Quản trị nhà hàng Đạt trúng tuyển 

113 PTXT0951 Võ Thị Cẩm Hồng 27/06/2001 2019 Quản trị nhà hàng Đạt trúng tuyển 

114 PTXT1181 Trịnh Hồng Vân 23/03/2000 2019 Quản trị nhà hàng Đạt trúng tuyển 

115 PTXT1199 Lê Nguyễn Hoàng Long 24/01/2001 2019 Quản trị nhà hàng Đạt trúng tuyển 

116 PTXT1291 Nguyễn Đình Khang 08/01/2000 2018 Quản trị nhà hàng Đạt trúng tuyển 



117 PTXT1313 Nguyễn Trường Vi 22/03/2001 2019 Quản trị nhà hàng Đạt trúng tuyển 

118 PTXT1417 Trần Thanh Quốc Quân 11/01/2000 2018 Quản trị nhà hàng Đạt trúng tuyển 

119 PTXT1418 Nguyễn Mai Hạnh Dung 29/10/2000 2018 Quản trị nhà hàng Đạt trúng tuyển 

120 PTXT1497 Cao Gia Bảo 19/05/2000 2018 Quản trị nhà hàng Đạt trúng tuyển 

121 PTXT1504 Đỗ Trọng Hào 15/01/2001 2019 Quản trị nhà hàng Đạt trúng tuyển 

122 PTXT0092 Nguyễn Châu Huệ Mẫn 02/07/1999 2017 Tài chính - Ngân hàng Đạt trúng tuyển 

123 PTXT0468 Lương Thị Tuyết Như 30/12/2001 2019 Tài chính - Ngân hàng Đạt trúng tuyển 

124 PTXT0542 Phạm Cao Kim Ngân 13/10/2000 2019 Tài chính - Ngân hàng Đạt trúng tuyển 

125 PTXT0725 Nguyễn Trung Tín 0906/2001 2019 Tài chính - Ngân hàng Đạt trúng tuyển 

126 PTXT0887 Trần Đức Phước An 04/02/2001 2019 Tài chính - Ngân hàng Đạt trúng tuyển 

127 PTXT0897 Bạch Đức Vinh 20/03/2001 2019 Tài chính - Ngân hàng Đạt trúng tuyển 

128 PTXT1088 Trịnh Đông Khánh 17/06/2001 2019 Tài chính - Ngân hàng Đạt trúng tuyển 

129 PTXT1286 Hoàng Ngọc Bảo Khánh 12/07/2001 2019 Tài chính - Ngân hàng Đạt trúng tuyển 

130 PTXT1343 Nguyễn Thị Diễm Hằng 29/04/2001 2019 Tài chính - Ngân hàng Đạt trúng tuyển 

131 PTXT1372 Nguyễn Thị Thanh Thảo 09/09/2001 2019 Tài chính - Ngân hàng Đạt trúng tuyển 

132 PTXT1440 Nguyễn Ngọc Phương Ân 28/04/2001 2019 Tài chính - Ngân hàng Đạt trúng tuyển 

133 PTXT1477 La Tú Anh 26/09/2001 2019 Tài chính - Ngân hàng Đạt trúng tuyển 

134 PTXT1485 Phạm Hoàng Long 26/08/1998 2016 Tài chính - Ngân hàng Đạt trúng tuyển 

135 PTXT1500 Lê Thị Thùy Trang 18/10/1996 2014 Tài chính - Ngân hàng Đạt trúng tuyển 

136 PTXT0007 Phan Thị Sầu Riêng 12/12/1996 2014 Thiết kế đồ họa Đạt trúng tuyển 

137 PTXT0502 Lê Thái Dân 07/06/1994 2013 Thiết kế đồ họa Đạt trúng tuyển 

138 PTXT0683 Đoàn Văn Trí 21/06/2001 2019 Thiết kế đồ họa Đạt trúng tuyển 

139 PTXT0828 Ngô Phát Đạt 24/06/2001 2019 Thiết kế đồ họa Đạt trúng tuyển 

140 PTXT1025 Nguyễn Thị Ái Vy 30/04/1997 2016 Thiết kế đồ họa Đạt trúng tuyển 

141 PTXT1349 Đặng Quốc Thuần 31/01/2000 2019 Thiết kế đồ họa Đạt trúng tuyển 

142 PTXT1416 Nguyễn Hoàng Yến 23/10/2001 2019 Thiết kế đồ họa Đạt trúng tuyển 

143 PTXT1456 Trần Thiên Uy 22/08/2001 2019 Thiết kế đồ họa Đạt trúng tuyển 

144 PTXT0893 Hoàng Thái Lệ Quyên 05/05/2001 2019 Thiết kế thời trang Đạt trúng tuyển 

145 PTXT0069 Lưu Hoàng Minh 14/07/1998 2017 Tiếng Anh Đạt trúng tuyển 

146 PTXT0372 Phan Thị Uyển Nhi 15/08/2001 2019 Tiếng Anh Đạt trúng tuyển 

147 PTXT0637 Lương Thị Thúy An 02/06/2001 2019 Tiếng Anh Đạt trúng tuyển 

148 PTXT0721 Võ Nguyễn Thanh Thảo 24/11/2001 2019 Tiếng Anh Đạt trúng tuyển 

149 PTXT0847 Lê Như Tiến 10/09/2001 2019 Tiếng Anh Đạt trúng tuyển 

150 PTXT0848 Nguyễn Đức Thịnh 23/09/2001 2019 Tiếng Anh Đạt trúng tuyển 

151 PTXT0877 Lê Thị Kim Ngọc 19/05/2001 2019 Tiếng Anh Đạt trúng tuyển 

152 PTXT0941 Võ Đình Hải Vy 12/02/2001 2019 Tiếng Anh Đạt trúng tuyển 

153 PTXT1156 Triệu Yến Nhi 24/09/2001 2019 Tiếng Anh Đạt trúng tuyển 

154 PTXT1436 Trần Lê Bích Trâm 17/09/2001 2019 Tiếng Anh Đạt trúng tuyển 

155 PTXT1487 Trương Hạ Phương Khánh 15/06/2001 2019 Tiếng Anh Đạt trúng tuyển 

156 PTXT1488 Vũ Trần Thúy Vy 21/09/2001 2019 Tiếng Anh Đạt trúng tuyển 








